	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 379/NQ-HĐND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, thu hồi, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công  trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, 2023, 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 657/BC-DT ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, thu hồi, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1.1. Tổng số vốn điều chỉnh, thu hồi: 91.578 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao cho các dự án thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 và Dự án 6 do giảm quy mô, không sử dụng hết mức vốn trung ương hỗ trợ: 4.819 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao cho 02 dự án của huyện Thuận Châu thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 do huyện đề nghị dừng thực hiện, điều chỉnh tuyến: 20.640 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm số vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2024, Nghị quyết số 325/NQ-HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của HĐND tỉnh: 62.279 triệu đồng (gồm 5.808 triệu đồng thu hồi từ các dự án thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4; 56.471 triệu đồng thu hồi từ Tiểu dự án 2, Dự án 10).
- Điều chỉnh giảm do điều chỉnh thông tin về quy mô, tổng mức đầu tư 01 dự án thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4: 3.840 triệu đồng.

1.2. Phân bổ chi tiết số kế hoạch vốn thu hồi, điều chỉnh

a) Phân bổ chi tiết thực hiện 05 dự án cứng hoá đường giao thông đến trung tâm xã thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4: 44.538 triệu đồng, gồm:

(1) Dự án đường liên bản Nà Tra - Pá Chóng - Bôm Kham đến trung tâm xã Mường Bám, huyện Thuận Châu: 10.240 triệu đồng.

(2) Dự án đường bản Ta Tú đến trung tâm xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu: 4.800 triệu đồng.

(3) Dự án đường giao thông bản Hua Piệng đi trung tâm xã Nặm Păm, huyện Mường La: 10.560 triệu đồng.

(4) Dự án đường giao thông từ bản Pá Hậu đến trung tâm xã Chiềng Lao, huyện Mường La: 15.040 triệu đồng.

(5) Dự án cứng hóa đường giao thông từ bản Tồng Cẩu (bản Suối Tàu cũ) đến trung tâm xã Mường Thải, huyện Phù Yên: 3.898 triệu đồng.

b) Số vốn điều chỉnh giảm, để lại phân bổ chi tiết sau: 47.041 triệu đồng.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


2.1. Danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn đã phê duyệt:
- Tên dự án: Sản xuất sản phẩm OCOP từ tre gắn với phát triển vùng nguyên liệu, chế biến tre bền vững tại xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Mai Sơn.

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách trung ương đã giao: 15.000 triệu đồng (phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của HĐND tỉnh Sơn La).
2.2. Danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh:
- Tên dự án: “Sản xuất sản phẩm OCOP từ táo Sơn Tra gắn với phát triển vùng nguyên liệu, hình thành liên kết chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm táo Sơn Tra”.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Châu.
- Địa điểm: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025.

- Quy mô dự án: Xây dựng nhà xưởng sơ chế, chế biến, khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm và văn phòng; thiết bị; phát triển vùng nguyên liệu bền vững và các hạng mục phụ trợ khác.

- Tổng mức đầu tư: khoảng 25.300 triệu đồng  (nguồn ngân sách trung ương thực hiện mô hình điểm: 15.000 triệu đồng).

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)
Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, 2023, 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tổng số vốn điều chỉnh 9.359,546 triệu đồng, trong đó: Năm 2022 được kéo dài sang năm 2024: 2.338,500 triệu đồng; năm 2023 được kéo dài sang năm 2024: 1.973,756 triệu đồng; năm 2024: 5.047,290 triệu đồng. Cụ thể:

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2024:
- Điều chỉnh giảm 2.338,500 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 được chuyển nguồn sang năm 2024 thực hiện Dự án 1 đã giao cho các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Mai Sơn tại Nghị quyết 221/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2023 của HĐND tỉnh.
- Số vốn thu hồi 2.338,500 triệu đồng đề nghị phân bổ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 (huyện Mộc Châu 1.217,5 triệu đồng; huyện Mai Sơn 480 triệu đồng); Dự án 9 (Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 641 triệu đồng). 

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 được kéo dài sang năm 2024:
- Điều chỉnh giảm 1.973,756 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 được chuyển nguồn sang năm 2024 thực hiện Dự án 1 đã giao cho các huyện Vân Hồ, Thuận Châu, Mai Sơn và Tiểu dự án 1, Dự án 9 đã giao huyện Quỳnh Nhai tại Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2023 của HĐND tỉnh.
- Số vốn thu hồi 1.973,756 triệu đồng đề nghị phân bổ thực hiện Dự án 1 (huyện Quỳnh Nhai 272,256 triệu đồng); Tiểu dự án 1, Dự án 4 (huyện Vân Hồ 24,476 triệu đồng; huyện Quỳnh Nhai 366,386 triệu đồng; huyện Mai Sơn 1.282,249 triệu đồng); Dự án 9 (Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 27,889 triệu đồng). 

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024:
- Điều chỉnh giảm 5.047,290 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 thực hiện Dự án 1 đã giao cho các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ; Dự án 2 đã giao cho các huyện Vân Hồ, Quỳnh Nhai; Tiểu dự án 1, Dự án 5 đã giao cho huyện Thuận Châu; Tiểu dự án 1, Dự án 9 đã giao cho huyện Quỳnh Nhai tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh. 

- Số vốn thu hồi 5.047,290 triệu đồng đề nghị phân bổ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 (huyện Mai Sơn 1.313,1 triệu đồng; huyện Mộc Châu 1.860 triệu đồng; huyện Thuận Châu 100,887 triệu đồng; huyện Vân Hồ 810,995 triệu đồng; huyện Quỳnh Nhai 403,032 triệu đồng); Dự án 6 (huyện Quỳnh Nhai 559,276 triệu đồng).

(chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi ba thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

BIỂU ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI,  PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025                                      NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Kèm theo Nghị quyết số 378/NQ-HĐND ngày  02/10/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục  dự án
	Chủ đầu tư
	Điều chỉnh, bổ sung thông tin dự án
	Điều chỉnh Kế hoạch vốn NSTW                               giai đoạn 2021-2025
	Ghi chú

	
	
	
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian       thực hiện
	Quy mô đầu tư
	Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn
	Kế hoạch vốn đã giao
	Phương án điều chỉnh, phân bổ
	Kế hoạch vốn sau chỉnh
	

	
	
	
	Danh mục dự án đã được phê duyệt
	Danh mục  dự án điều chỉnh, bổ sung
	Địa điểm xây dựng đã được phê duyệt
	Địa điểm  xây dựng              đề nghị            điều chỉnh
	Thời gian thực hiện đã được phê duyệt
	Thời gian thực hiện điều chỉnh, bổ sung
	Quy mô đầu tư đã được phê duyệt
	Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung
	Đã được phê duyệt
	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW hỗ trợ
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW hỗ trợ
	
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629.970
	194.790
	715.479
	272.069
	272.069
	106.578
	106.578
	272.069
	 

	A
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 
	 
	 
	 
	 
	 
	629.970
	194.790
	690.179
	257.069
	257.069
	91.578
	91.578
	257.069
	 

	I
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT SỐ 214/NQ-HĐND NGÀY 20/72023; NGHỊ QUYẾT SỐ 230/NQ-HĐND NGÀY 04/10/2023; NGHỊ QUYẾT SỐ 325/NQ-HĐND NGÀY 16/5/2024; NGHỊ QUYẾT SỐ 291/NQ-HĐND NGÀY 31/01/2024; NGHỊ QUYẾT SỐ 189/NQ-HĐND NGÀY 02/6/2023 (TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 4 VÀ DỰ ÁN 6 ) 
	 
	 
	 
	 
	 
	592.990
	160.230
	588.009
	155.411
	160.230
	4.819
	-
	155.411
	 

	1
	Đường giao thông xã Chiềng Dong - Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn (Theo NQ số 214/NQ- HĐND ngày 20/7/2023)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT
	
	
	
	
	
	
	28,1 Km GTNT B
	28,02 Km GTNT B
	135.180
	44.960
	134.900
	44.832
	44.960
	128
	
	44.832
	

	2
	Đường giao thông liên xã bản Khừa - Suối Đon, xã Chiềng Khừa đến bản Pha Đón, A Má xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Theo NQ số 214/NQ- HĐND ngày 20/7/2023)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT
	
	
	
	
	
	
	15,5 km GTNT cấp B
	15,05 km GTNT cấp B
	72.000
	24.800
	71.280
	24.080
	24.800
	720
	
	24.080
	 

	3
	Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn) huyện Quỳnh Nhai (Theo NQ số 214/NQ- HĐND ngày 20/7/2023)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT
	
	
	
	
	
	
	18,9 km cấp VI miền núi
	Đường               cấp VI, L=18,22Km
	184.330
	30.240
	183.242
	29.152
	30.240
	1.088
	
	29.152
	 

	4
	Đường giao thông từ bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn đến đập thuỷ điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Theo NQ số 214/NQ- HĐND ngày 20/7/2023)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,5 km GTNT cấp B
	17,5 km GTNT cấp B
	152.350
	29.600
	150.750
	28.000
	29.600
	1.600
	
	28.000
	 

	5
	Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Cà Nàng ( đoạn từ bản Ít Pháy đến bản Huổi Suông)  Theo NQ số 230/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 và số 325/NQ-HĐND ngày 16/5/2024;
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đường cấp B, L=5 Km
	Đường cấp B, L=4,81 Km
	13.000
	8.000
	12.696
	7.696
	8.000
	304
	
	7.696
	 

	6
	Cứng hóa đường liên xã từ bản Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thải huyện Phù Yên (NQ số 291/NQ-HĐND ngày 31/01/2024)
	UBND huyện             Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	Đường cấp B, L=6,1Km
	Đường cấp B, L=6,02Km
	21.000
	9.760
	20.872
	9.632
	9.760
	128
	
	9.632
	 

	7
	Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã Chiềng Khay (Đoạn từ bản Có Nọi đến bản Khâu Pùm)  (NQ số 245/NQ-HĐND ngày 15/11/2023 và số 325/NQ-HĐND ngày 16/5/2024)
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đường cấp B, L=1,65 Km
	Đường cấp B, L=1,51 Km
	4.900
	2.640
	4.667
	2.416
	2.640
	224
	
	2.416
	 

	8
	Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cánh mạng Việt Nam - Lào, bản Lao Khô xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu (NQ số 189/NQ- HĐND ngày 02/6/2023)
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	10.230
	10.230
	9.603
	9.603
	10.230
	627
	
	9.603
	 

	II
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM DANH MỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 245/NQ-HĐND
	 
	 
	 
	 
	 
	22.000
	20.640
	-
	-
	20.640
	20.640
	-
	-
	 

	1
	Đường bản Tát, xã Bon Phặng nối bản Nong Ten, bản Xanh, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	
	
	Điểm đầu: nối với đường bê tông nội bản Tát, xã Bon Phặng; Điểm trung gian: đi qua bản Nong Ten, xã Nậm Lầu; 
Điểm cuối: nối với đường đất đường TL108 (Chiềng Bôm) - Mường Chanh tại điểm trường tiểu học, Mầm non bản Xanh, xã Nậm Lầu.
	
	2023               -                   2025
	
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (theo TCVN10380 : 2014 Đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế); Chiều dài tuyến L=6,4 Km; Bnền = 5m (4,0m); Bmặt = 3,5m (3,0m);              mặt đường BTXM
	 
	11.500
	10.240
	
	
	10.240
	10.240
	
	
	 

	2
	Đường từ bản Lậu Nong đi trung tâm xã Nậm Lầu
	UBND huyện Thuận Châu
	
	
	Điểm đầu: bản Lậu Nong, xã Nậm Lầu (sáp nhập  từ bản Nặm Lầu và            bản Nong).
Đầu cuối: nối với đường TL108 (Chiềng Bôm) - Mường Chanh tại bản Tăng (trung tâm xã).
	
	2023                    -                  2025
	
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (theo TCVN10380 : 2014 Đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế); Chiều dài tuyến L=6,5 Km; Bnền = 5m (4,0m); Bmặt = 3,5m (3,0m); mặt đường BTXM
	
	10.500
	10.400
	
	
	10.400
	10.400
	
	
	 

	III
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM CÁC NGHỊ QUYẾT
	 
	 
	 
	
	
	-
	-
	-
	-
	62.279
	62.279
	-
	-
	 

	1
	Tại Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 31/01/2024  
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	5.008
	5.008
	
	-
	 

	2
	Tại Nghị quyết số 325/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	800
	800
	
	-
	 

	3
	Nghị quyết số 325/NQ-HĐND ngày 16/5/2024
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	56.471
	56.471
	
	-
	 

	IV
	ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH VỐN TRUNG ƯƠNG GIAO ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 245/NQ-HĐND
	 
	 
	 
	
	
	14.980
	13.920
	13.500
	10.080
	13.920
	3.840
	-
	10.080
	 

	1
	Cứng hóa đường giao thông từ bản Nà Chòm đến trung tâm xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	Cứng hóa đường giao thông từ bản Nà Chòm đến trung tâm xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp
	Cứng hóa đường giao thông từ bản Huổi Luông,xã Mường Lèo đến trung tâm xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp (Km 18 + 600m đến Km 12                + 300m)
	Điểm đầu bản Nà Chòm; điểm cuối Trung tâm xã Mường Lèo
	Điểm đầu bản Huổi Luông; điểm cuối Trung tâm xã Mường Lèo
	2023                              -                    2025
	2024                 -                    2025
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN10380 : 2014); chiều dài tuyến L=8,7km; Bnền = 5,0m (4,0m); Bmặt = 3,5m (3,0m)
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN10380 : 2014); Chiều dài tuyến L=6,3Km; Bnền = 5m (4,0m); Bmặt = 3,5m (3,0m)
	14.980
	13.920
	13.500
	10.080
	13.920
	3.840
	
	10.080
	 

	V
	PHÂN BỔ NGUỒN VỐN DƯ SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CỦA TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 4
	 
	 
	 
	
	
	
	
	88.670
	91.578
	-
	-
	91.578
	91.578
	 

	1
	Đường giao thông bản Hua Piệng đi trung tâm xã Nặm Păm
	UBND huyện Mường La
	
	
	
	Điểm đầu: bản Hua Piệng  đi qua bản Huổi Sói - Nà Ten và bản Piệng; điểm cuối tại km8+800m, ĐT109 (bản Piệng), Xã Nặm Păm, huyện Mường La
	
	2024                -                     2025
	
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn  đường GTNT cấp B (TCVN10380:2014), Chiều dài tuyến L=6,6   Km; mặt               đường BTXM
	
	
	21.800
	10.560
	
	
	10.560
	10.560
	 

	2
	Cứng hóa đường giao thông từ bản Tồng Cẩu (bản Suối Tàu cũ) đến trung tâm xã Mường Thải, huyện Phù Yên
	UBND huyện Phù Yên
	
	
	
	Điểm đầu bản Tồng Cẩu (bản Suối Tàu cũ), điểm cuối trung tâm xã Mường Thải
	
	2024-2025
	
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN10380:2014), Chiều dài tuyến L=2,436 Km; mặt đường BTXM
	
	
	7.000
	3.898
	
	
	3.898
	3.898
	 

	3
	Đường giao thông từ bản Pá Hậu đến trung tâm xã Chiềng Lao
	UBND huyện Mường La
	
	
	
	Điểm đầu: bản Pá Hậu (bản Huổi hậu sát nhập với bản Pá Sóng cũ); Điểm cuối: bản Xu Sàm, xã Chiềng Lao, huyện Mường La
	
	2024-2025
	
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN10380:2014), Chiều dài tuyến L=9,4 Km; mặt đường BTXM
	
	
	41.830
	15.040
	
	
	15.040
	15.040
	 

	4
	Đường liên bản Nà Tra - Pá Chóng - Bôm Kham đến trung tâm xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	
	Đường liên bản Nà Tra - Pá Chóng - Bôm Kham đến trung tâm xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	
	Đầu tuyến: Bản Nà Tra;
Điểm trung gian: Đi qua bản Pá Chóng, bản Bôm Kham; 
Điểm cuối: Nối với đường TL108 tại bản Nà La, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu.
	
	2024                -                  2025
	
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN10380 : 2014); Chiều dài tuyến L=6,4 Km; Bnền = 5m (4,0m); Bmặt = 3,5m (3,0m); mặt đường BTXM
	
	
	12.040
	10.240
	
	
	10.240
	10.240
	 

	5
	Đường bản Ta Tú đến trung tâm xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	
	Đường bản Ta Tú đến trung tâm xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu
	
	Điểm đầu bản Ta Tú, xã Phổng Lập
Điểm cuối: Nối với đường Long Hẹ - Phổng Lập ra trung tâm xã
	
	2024                -                 2025
	
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN10380 : 2014); Chiều dài tuyến khoảng L=3 Km; Bnền = 5m (4,0m); Bmặt = 3,5m (3,0m); mặt đường BTXM
	
	
	6.000
	4.800
	
	
	4.800
	4.800
	 

	6
	Chưa phân bổ chi tiết
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	47.041
	
	
	47.041
	47.041
	 

	B
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	
	
	
	 
	 
	-
	-
	25.300
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	 

	I
	ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT 189/NQ-HĐND
	
	
	
	 
	 
	
	
	-
	-
	15.000
	15.000
	-
	-
	 

	1
	Sản xuất sản phẩm OCOP từ tre gắn với phát triển vùng nguyên liệu, chế biến tre bền vững tại xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	UBND huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	15.000
	15.000
	
	
	 

	II
	DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN ĐIỀU CHỈNH
	
	
	
	 
	 
	
	
	25.300
	15.000
	-
	-
	15.000
	15.000
	 

	1
	Sản xuất sản phẩm OCOP từ táo Sơn Tra gắn với phát triển vùng nguyên liệu, hình thành liên kết chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm táo Sơn Tra
	UBND huyện Thuận Châu
	
	
	
	Xã Long               Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	
	2024                -                    2025
	 
	Xây dựng nhà xưởng sơ chế, chế biến, khu vực trưng bày, giớí thiệu sản phẩm và văn phòng; thiết bị; phát triển vùng nguyên liệu bền vững và các hạng mục phụ trợ khác
	
	
	25.300
	15.000
	
	
	15.000
	15.000
	 


Biểu số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022, NĂM 2023, 2024  THỰC HIỆN                                 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI                                                  (Kèm theo Nghị quyết số 378/NQ-HĐND ngày  02/10/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục         c dự án
	Tổng số vốn điều chỉnh
	Phương án điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc (Tiểu dự án 1. Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)
	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số)
	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá  truyền thống                                                tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn (Tiểu Dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn)
	

	
	
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch vốn giao
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch vốn                sau điều chỉnh
	Kế hoạch vốn giao
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch vốn                  sau điều chỉnh
	Kế hoạch vốn giao
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch vốn                 sau điều chỉnh
	Kế hoạch vốn giao
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch vốn                 sau điều chỉnh
	Kế hoạch vốn giao
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch vốn                sau điều chỉnh
	Kế hoạch vốn giao
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	

	
	Tổng số
	9.359,546
	9.359,546
	29.626,547
	7.067,209
	272,756
	22.832,094
	4.647,000
	786,213
	-
	3.860,787
	182.488,128
	-
	7.858,625
	190.346,753
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.188,245
	1.405,237
	668,889
	3.217,992
	-

	I
	Năm 2022 kéo dài sang năm 2024
	2.338,500
	2.338,500
	3.058,500
	2.338,500
	-
	720,000
	
	
	
	
	232,111
	-
	1.697,500
	1.929,611
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	641,000
	641,000
	

	*
	Cấp tỉnh quản lý
	-
	641,000
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	641,000
	641,000
	

	1
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT
	-
	641,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	641,000
	641,000
	

	
	Đường giao thông từ bản Lứa đến bản Pá Hát, xã Pi Toong
	-
	641,000
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	641,000
	641,000
	

	*
	Cấp huyện quản lý
	2.338,500
	1.697,500
	3.058,500
	2.338,500
	-
	720,000
	
	
	
	
	232,111
	-
	1.697,500
	1.929,611
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Huyện Mộc Châu
	1.217,500
	1.217,500
	1.217,500
	1.217,500
	
	-
	
	
	
	
	
	
	1.217,500
	1.217,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện Thuận Châu
	641,000
	-
	641,000
	641,000
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	3
	Huyện Mai Sơn
	480,000
	480,000
	1.200,000
	480,000
	
	720,000
	
	
	
	
	232,111
	
	480,000
	712,111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Năm 2023 kéo dài sang năm 2024
	1.973,756
	1.973,756
	1.625,047
	1.334,614
	272,756
	563,189
	
	
	
	
	6.357,017
	-
	1.673,111
	8.030,128
	
	
	
	
	
	
	
	
	771,245
	639,142
	27,889
	159,992
	

	*
	Cấp tỉnh quản lý
	-
	27,889
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	27,889
	27,889
	

	1
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT
	-
	27,889
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	27,889
	27,889
	

	
	Đường giao thông từ bản Lứa đến bản Pá Hát, xã Pi Toong
	-
	27,889
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,889
	27,889
	

	*
	Cấp huyện quản lý
	1.973,756
	1.945,867
	1.625,047
	1.334,614
	272,756
	563,189
	
	
	
	
	6.357,017
	-
	1.673,111
	8.030,128
	
	
	
	
	
	
	
	
	771,245
	639,142
	-
	132,103
	

	1
	Huyện             Vân Hồ
	24,476
	24,476
	24,476
	24,476
	
	-
	
	
	
	
	4.484,221
	
	24,476
	4.508,697
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	639,142
	639,142
	130,433
	
	272,756
	403,189
	
	
	
	
	91,129
	
	366,386
	457,515
	
	
	
	
	
	
	
	
	771,245
	639,142
	
	132,103
	

	2
	Huyện Thuận Châu
	27,889
	-
	27,889
	27,889
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	3
	Huyện  Mai Sơn
	1.282,249
	1.282,249
	1.442,249
	1.282,249
	
	160,000
	
	
	
	
	1.781,667
	
	1.282,249
	3.063,916
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Năm 2024
	5.047,290
	5.047,290
	24.943,000
	3.394,095
	-
	21.548,905
	4.647,000
	786,213
	-
	3.860,787
	175.899,000
	-
	4.488,014
	180.387,014
	413,000
	100,887
	-
	312,113
	558,000
	-
	559,276
	1.117,276
	2.417,000
	766,095
	-
	2.417,000
	

	*
	Cấp huyện quản lý
	5.047,290
	5.047,290
	24.943,000
	3.394,095
	-
	21.548,905
	4.647,000
	786,213
	-
	3.860,787
	175.899,000
	-
	4.488,014
	180.387,014
	413,000
	100,887
	-
	312,113
	558,000
	-
	559,276
	1.117,276
	2.417,000
	766,095
	-
	2.417,000
	-

	1
	Huyện  Mai Sơn
	1.313,100
	1.313,100
	5.724,000
	1.313,100
	
	4.410,900
	
	
	
	-
	39.427,000
	
	1.313,100
	40.740,100
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	2
	Huyện Mộc Châu
	1.860,000
	1.860,000
	7.132,000
	1.860,000
	
	5.272,000
	
	
	
	-
	16.900,000
	
	1.860,000
	18.760,000
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Huyện Thuận Châu
	100,887
	100,887
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	83.135,000
	
	100,887
	83.235,887
	413,000
	100,887
	
	312,113
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Huyện  Vân Hồ
	810,995
	810,995
	12.087,000
	220,995
	
	11.866,005
	2.440,000
	590,000
	
	1.850,000
	29.407,000
	
	810,995
	30.217,995
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	5
	Huyện Quỳnh Nhai
	962,308
	962,308
	
	
	
	-
	2.207,000
	196,213
	
	2.010,787
	7.030,000
	
	403,032
	7.433,032
	
	
	
	-
	558,000
	
	559,276
	1.117,276
	2.417,000
	766,095
	
	2.417,000
	


